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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: COMMERCE (THƯƠNG MẠI)
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 19 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Commerce là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh và chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh Thương mại. 

· Tính chất: 
Học phần Commerce là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản về gồm các phần lí thuyết cung cấp Kiến thức và Kĩ năng ngôn ngữ và nghề nghiệp dùng trong lĩnh vực Thương mại. Đồng thời môn học góp phần rèn luyện và hoàn thiện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết các vấn đề chuyên ngành.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết từ vựng chuyên ngành và kiến thức tiếng Anh cần thiết cho nghề nghiệp. Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến việc tiến hành công việc trong lĩnh vực thương mại.
· Kĩ năng: 
Sinh viên có kĩ năng nghe, nói, đọc các từ ngữ chuyên ngành, sử dụng được ngôn ngữ giao tiếp cá nhân. Có khả năng thực hiện các mẫu văn bản chuyên dùng trong thương mại. Sử dụng nguồn tài nguyên mở của Internet để củng cố kiến thức. Đặc biệt chú trọng kĩ năng nghe, nói trong phiên dịch.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Unit 1 The bussiness environment

Unit 2 The company
Unit 3 Travel

Unit 4 Sport

Unit 5 Sales

Review - Midterm Test
Unit 6 Cultural awareness

Unit 7 Trade fairs

Unit 8 Advertising

Unit 9 Fashion and style

Review
	3

2
3

3

3

2

3

3

3

3

2
	1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
	2

1
2

2

2

2

2

2

2
	2

	Tổng cộng
	30
	9
	19
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 The bussiness environment


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng hiểu từ vựng về kinh doanh, biết quá trình nghiên cứu khảo sát một công ty. Biết từ vựng về nghề nghiệp trong kinh doanh. Có kĩ năng phiên dịch về công việc thường ngày trong văn phòng, nói về kế hoạch, viết tiểu sử cá nhân.

2. Nội dung chương: 


Start up


Language spot: Present Simple



Reading Don’t disturb me- I’m not working!



Listening and Interpretation



Writing
Unit 2 The company




Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên hiểu khái niệm về thị trường và động lực thị trường, có khả năng đưa ra các yêu cầu một cách lịch sự

2. Nội dung chương: 


Start up


Listening and Interpretation



Language spot: Present Simple v Present Continuous



Reading E-commerce



Call centre Making a call
Unit 3 Travel





Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên biết cách dùng lời xin lỗi, hoàn tất mẫu đặt phòng khách sạn.

2. Nội dung chương: 


Start up Traveler’s tales


Language spot: Past Simple



Reading 


Listening 



Speaking



Writing

Unit 4 Sport






Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng nói về kinh nghiệm và kĩ năng, sử dụng các mẫu câu yêu cầu một cách lịch sự, viết thư xin việc. Có khả năng phiên dịch một đoạn văn nói ngắn về thể thao.

2. Nội dung chương: 


Start up


Listening and Interpretation



Reading Sport-It’s big bussiness



Language spot: Present Perfect - Present Perfect v Past Simple


Writing
Unit 5 Sales






Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng lập kế hoạch, viết thư điện tử về kế hoạch, nghe các đoạn hội thoại về việc sắp xếp lịch hẹn.

2. Nội dung chương: 


Start up


Reading Sales techniques



Language spot: Present Continuous for future


Listening 



Writing an email
Unit 6 Cultural awareness



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng nói về nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm trong công việc, viết được bản mô tả công việc. 

2. Nội dung chương: 


Start up How cross-cultural are you?


Listening and Interpretation



Language spot Talking about obligation



Reading 
The Smart Traveller guide to America




Glocalization


Writing



Call centre
Midterm Test





Thời gian: 2 giờ

Unit 7 Trade fairs





Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên biết cách đưa ra lời đề nghị, viết thư điện tử mô tả hội chợ thương mại, mô tả tiểu sử công ty. Rèn luyện được kĩ năng nghe các đoạn hội thoại.

2. Nội dung chương: 


Start up


Reading Trade fairs and exhibitions



Language spot: Should / shouldn’t


Speaking


Writing
Unit 8 Advertising





Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng so sánh, nói về sự quảng cáo, viết một đoạn quảng cáo trực tuyến.

2. Nội dung chương: 


Start up


Language spot: Comparatives and superlatives


Listening and Interpretation



Reading The Persuaders


Writing
Unit 9 Fashion and style



 
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng hiểu các từ vựng có liên quan đế công nghệ thời trang và tạo mẫu, biết cách đưa ra lời đề nghị, yêu cầu, từ chối và biểu lộ sự đồng tình, biểu đạt cách chấp nhận lời mời.

2. Nội dung bài: 


Start up


Listening and Interpretation



Reading Are you a fashion victim?



Listening Voices from the fashion industry



Language spot: Present Perfect



Writing
Review






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Martyn Hobbs, & Julia Starr Keddle  (2011). Commerce. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Từ vựng chuyên ngành và kiến thức thuộc về lĩnh vực thương mại.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng giao tiếp trong công việc, viết văn bản giao dịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết và thực nghiệm công việc thương mại giả định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Dành cho sinh viên chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp có khả năng giúp sinh viên sự chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ, thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập công việc giả định, sử dụng nguồn tư liệu luyện viết các văn bản thông dụng trong thương mại. 
- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp, tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật nghề nghiệp đặc trưng, các phương pháp tiến hành công việc trong lĩnh vực thương mại có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet. Chú ý khả năng nghe, nói, phiên dịch các chủ đề chuyên ngành.
4. Tài liệu tham khảo:
Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1 Cambridge: Cambridge University Press.

Lin Lougheed (1993). Business Communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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